
STT Tiêu chí đánh giá và hướng dẫn chấm
Điểm 

tối đa

Điểm tự 

chấm
Minh chứng

1 2 3 4 5

I
Nhóm tiêu chí đánh giá về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý 

thức tổ chức kỷ luật, văn hóa công vụ
12 0

1
Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; quy định của Trường và địa phương
5 0

1.1
Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật: 2 

điểm ; thực hiện không đầy đủ, có biểu hiện vi phạm: 0 điểm .
2

1.2

Thực hiện tốt các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; chấp 

hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức: 2 diểm ; có nội dung chưa tốt: 

0 điểm

2

1.3
Thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi cư trú: 1 điểm ; bị phản ánh 

chưa tốt: 0 điểm .
1

2 Tinh thần đoàn kết, thái độ và văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ 7 0

2.1
Có tinh thần đoàn kết, hợp tác/phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ: 

2 điểm ; có việc chưa hợp tác/phối hợp kịp thời: 0 điểm 
2

2.2
Thực hiện tốt văn hóa công vụ, thái độ chuẩn mực, tận tình, trách nhiệm 

với người học, nhân dân và đối tác: 2 điểm ; có nội dung chưa tốt: 0 điểm
2

2.3

Giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, uy tín của nhà trường: 2 điểm;  có vi 

phạm về nội dung đạo đức nhà giáo hoặc ảnh hưởng uy tín của Trường: 0 

điểm 

2

2.4

Tham gia đầy đủ, tích cực, có trách nhiệm các hoạt động như hội nghị/họp, 

các hoạt động phục vụ cộng đồng: 1 điểm; có nội dung chưa tham gia hoặc 

tham gia chưa tích cực, hoặc nghỉ sớm: 0 điểm

1

II Nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ 76 0

1 Về ý thức trách nhiệm trong công tác 30 0

1.1

Thực hiện nghiêm túc sự phân công công tác theo quy định của LĐ 

khoa/Trường: 2 điểm ; có thực hiện nhưng không nhiệt tình công tác: 0 

điểm

2

1.2

Đảm bảo tính kỷ luật trong công tác, không vắng mặt các buổi họp do 

Khoa/Trường tổ chức (không lý do) : 3 điểm ; có 01 lần vắng mặt (lý do 

không chính đáng) , hoặc thiếu kỷ luật trong công tác, hội họp như ra sớm, 

vào muộn, mất trật tự...: 0 điểm

3

1.3

Thực hiện nghiêm túc giờ giấc lên lớp theo TKB/kế hoạch, không tự ý thay 

đổi lịch học: 3 điểm; có lên lớp muộn, lên lớp không đúng TKB/kế hoạch: 

0 điểm

3
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1.4
Chủ động, tích cực tham mưu  đúng/trúng với LĐ khoa về các nội dung đổi 

mới dạy học/quản lý người học: 1 điểm ; không tham mưu: 0 điểm
1

1.5
Không vi phạm quy định khi tham gia giao thông, có hơi rượu bia trong giờ 

lên lớp: 1 điểm ; có từ 01 lần vi phạm: 0 điểm 
1

1.6

Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động cộng đồng do các cấp huy động; 

dọn dẹp Trường trước/sau bão lũ…: 2 điểm ; không tham gia hoặc thiếu 

tích cực từ 01 lần: 0 điểm

2

1.7
Tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo đạt hiệu quả: 

2 điểm ; có nội dung còn bị nhắc nhở hoặc chưa đạt hiệu quả: 0 điểm
2

1.8

Tích cực, chủ động triển khai các công việc được giao đạt hiệu quả: 2 

điểm ; có 01 nội dung thiếu hiệu quả hoặc chậm tiến độ: 01 điểm ; từ 02 kế 

hoạch thiếu hiệu quả hoặc chậm tiến độ: 0 điểm

2

1.9

Thực hiện có hiệu quả 100% các nhiệm vụ đột xuất được giao, đúng tiến 

độ: 1 điểm ; có 01 nhiệm vụ đột xuất chưa hiệu quả hoặc chậm tiến độ: 0 

điểm

1

1.10
Tích cực hợp tác/phối hợp với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài Trường 

đạt hiệu quả: 1 điểm ; có 01 lần chưa tích cực hợp tác phối hợp: 0 điểm
1

1.11
Báo cáo lãnh đạo Khoa/Trường kịp thời khi gặp khó khăn, vướng mắc 

trong công việc: 1 điểm ; có từ 01 lần báo cáo không kịp thời: 0 điểm
1

1.12

Tham gia 100% các kỳ/cuộc tập huấn, học tập các chủ trương, đề án, chiến 

lược, nội quy, quy định, chương trình công tác… của đơn vị/Nhà trường: 2 

điểm ; có nội dung chưa đầy đủ: 0 điểm

2

1.13

Tự đánh giá, phân loại, xếp loại viên chức đảm bảo chính xác, công bằng, 

đúng thời hạn: 2 điểm ; có 01 nội dung trở lên đánh giá chưa đúng: 1 điểm ; 

có từ 02 nội dung trở lên chưa đúng: 0 điểm

2

1.14
Quản lý CSVC, tài sản công của đơn vị đảm bảo sử dụng hiệu quả, lâu dài: 

1 điểm ; có 01 trường hợp chưa đảm bảo: 0 điểm
1

1.15

Mọi thắc mắc phải BC lãnh đạo đơn vị/trường để giải quyết; không viết 

đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo vượt cấp hoặc nặc danh, mạo 

danh: 2 điểm ; có từ 01 đơn thư trở lên: 0 điểm

2

1.16
Không có vi phạm đến mức bị kỷ luật hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính: 

1 điểm ; có từ 01 người vi phạm: 0 điểm  và xử lý theo quy định
1

1.17
Không có hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị/Trường: 1 điểm ; có 

01 trường hợp trở lên: 0 điểm .
1

1.18
Quan tâm đến các lớp được phân công phụ trách hoặc cố vấn học tập: 2 

điểm ; chưa quan tâm đúng mức: 0 điểm
2

2 Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 29 0

2.1
Thực hiện đủ định mức giảng dạy theo quy định: 1 điểm ; không đủ định 

mức giảng dạy: 0 điểm 
1

2.2
Quản lý SV nghiêm túc trong giờ học về: ý thức, thái độ tập trung học tập; 

không làm việc riêng: 4 điểm ; SV chưa nghiêm túc trong giờ học: 0 điểm  
4



2.3
Quản lý tốt SV về tư thể, tác phong, trang phục khi tham gia các hoạt động 

giáo dục: 3 điểm ; có nội dung chưa tốt: 0 điểm
3

2.4

Tham gia đầy đủ, tích cực, đúng quy định và có đóng góp hiệu quả trong 

sinh hoạt chuyên môn: 2 điểm ; còn 1 lần vi phạm: 1 điểm ; từ 2 lần vi 

phạm trở lên: 0 điểm

2

2.5
Thực hiện nghiêm túc quy định về hồ sơ chuyên môn: 2 điểm ; có vi phạm 

01 lần trở lên: 0 điểm
2

2.6

Áp dụng các PPGD tích cực trong giờ giảng, không dọc chép; huy động SV 

tham gia bài giảng: 2 điểm ; có nội dung chưa phù hợp hoặc có tình trạng 

đọc chép: 0 điểm

2

2.7

Thường xuyên sử dụng các thiết bị dạy học phù hợp với nội dung bài học, 

tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học: 3 điểm ; có nội dung chưa phù 

hợp: 0 điểm

3

2.8
Nộp đề kiểm tra, chấm và trả bài kiểm tra đúng thời hạn: 2 điểm ; chưa 

đúng hạn: 0 điểm
2

2.9 Vào điểm kiểm tra đúng thời hạn: 2 điểm ; chưa đúng hạn: 0 điểm 2

2.10
Tham gia coi kiểm tra/thi nghiêm túc theo quy định: 2 điểm ; chưa nghiêm 

túc: 0 điểm
2

2.11

Tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn khác như Hội đồng Tự đánh 

giá, Ban Thư ký, các nhóm chuyên trách về KĐCL CSGD, CTĐT...: 2 

điểm ; chưa tích cực hoặc còn bị nhắc nhở/phản ánh: 0 điểm

2

2.12
Tích cực hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp: 2 

điểm ; không tham gia: 0 điểm
2

2.13
Được SV tín nhiệm trong giảng dạy, không có khiếu nại phản ánh có nghĩa 

tiêu cực: 2 điểm ; có phản ánh mang nghĩa tiêu cực: 0 điểm
2

3 Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 17 0

3.1 Hoàn thành định mức NCKH: 1 điểm ; không hoàn thành: 0 điểm 1

3,2
Vượt định mức NCKH dưới 200%: 1 điểm ; vượt từ 200%-dưới 300%: 2 

điểm ; vượt từ 300%-dưới 400%: 3 điểm ; vượt từ 400% trở lên: 4 điểm
4

3.3

Có bài báo thuộc danh mục HĐ GSNN từ 1 điểm trở lên (chia số điểm cho 

các tác giả như cách tính nghiệm thu định mức KH, làm tròn 01 số sau 

dấu phẩy)

4

3,4
Có bài báo thuộc danh mục WoS, SCOPUS (chia số điểm cho các tác giả 

như cách tính nghiệm thu định mức KH, làm tròn 01 số sau dấu phẩy)
5

Có từ 02 bài trở lên được đăng trên các kỷ yếu hội thảo có tính điểm 1

3.3 Có từ 02 nhiệm vụ KH được nghiệm thu/năm 2

III Nhóm tiêu chí về kết quả đóng góp vượt trội 12 0



1
GV trong độ tuổi đi học NCS, TS tích cực chuẩn bị các điều kiện để phong 

học hàm PGS, GS: 2 điểm ; học ngoại ngữ: 1 điểm; không học: 0 điểm
1

2 Được bổ nhiệm chức danh GS, PGS; phong tặng danh hiệu NGƯT, NGND 3

3

Có 02 bài báo thuộc danh mục HĐ GSNN từ 1 điểm trở lên hoặc 02 bài 

báo thuộc danh mục WoS, SCOPUS  hoặc có GT/TLTK được nghiệm thu: 

1 điểm ; Có 03 bài báo thuộc danh mục HĐ GSNN từ 1 điểm trở lên; hoặc 

có 03 bài báo thuộc danh mục WoS, SCOPUS (2 điểm) ; Có từ 04 bài 1 

điểm trở lên hoặc từ 4 bài Wo, SCOPUS trở lên: (3 điểm )

3

4

Đạt giải, được khen thưởng trong các hoạt động: Văn nghệ, TDTT, Hội thi, 

Cuộc thi cấp trường: (1 điểm) ; cấp tỉnh: (2 điểm) ; cấp bộ, ngành trung 

ương: (3 điểm) . (Giải tập thể thì chia đều cho số người tham gia theo từng 

cấp dự thi; nếu cùng nội dung thì tính ở cấp cao nhất )

3

5
Tham gia hiến máu nhân đạo, hoặc đóng góp từ thiện, nhân ái từ 02 

lần/năm trở lên
2

100 0

Người tự đánh giá

Tổng điểm 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)


